
PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐẾN NGÀY 31/10/2025

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày        tháng        năm 2025 của UBND xã Kon Braih)
ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm thực

hiện theo quyết
định đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết
định đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Giải ngân đến 31/10/2025

Tỷ lệ giải
ngân đến

31/10/2025
Ghi chú

Tổng số (các
nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (các
nguồn vốn)

Trong đó:

Số Quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT
Trong đó:
Ngân sách

ĐP

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

1 2 3 5 7 8 9 12 13 14 15 41 42 44 45 20 21

TỔNG SỐ 164.785 72.484 48.697 31.961 1.855 14.881 48.196 28.486 1.855 14.784 98,97

I Dự án chuyển từ giai đoạn 2016-2020 sang 96.716 25.374 4.013 3.783 156 74 3.941 3.711 156 74 98,21

1 Sửa chữa nâng cấp tuyến đường ĐH21 (đoạn từ cầu bê tông thôn
6 Tân Lập đi thôn 14 xã Đăk Ruồng) Phòng Kinh tế Xã Tân Lập, xã

Đăk Ruồng
524a-

26/11/2020 492 1.150 246 246 246 246 100,00 Đã hoàn
thành

2

Bố trí đối ứng sửa chữa nhỏ các hạng mục, hệ thống nhà vệ sinh,
nước sạch của các đơn vị trường học thuộc UBND các huyện,
thành phố năm 2020 (theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày
02/12/2020 của UBND tỉnh)

Phòng Kinh tế Xã Tân Lập, xã
Đăk Ruồng 1.975 1.975 175 175 103 103 58,95 Đã hoàn

thành

3 Đường vào thôn 8 xã Đăk Tơ Lung Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng,
xã Đăk Tơ Lung

935;
24/09/2020 35.999 10.999 1.833 1.603 156 74 1.833 1.603 156 74 100,00 Đã hoàn

thành

4 Cầu qua sông Đăk BLà tại thôn 12 xã Đăk Ruồng huyện Kon
Rẫy Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 623;

01/12/2021 50.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100,00 Đã hoàn
thành

5 Đường vào BCH quân sự huyện Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 377;
16/09/2019 8.250 6.250 759 759 759 759 100,00 Đã hoàn

thành

II Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 68.070 47.110 44.684 28.177 1.699 14.807 44.254 24.775 1.699 14.710 99,04

1 Xây mới nhà vệ sinh trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Đăk
Ruồng Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 25-

22/01/2021 250 250 250 250 247 247 98,78 Đã hoàn
thành

2
Trường Tiểu học Tân Lập (điểm chính), huyện Kon Rẫy; hạng

mục: Xây mới 04 phòng chức năng + 01 nhà đa năng và các hạng
mục phụ trợ

Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 25,
22/01/2021 4.400 4.400 4.254 4.254 4.237 2.211 99,60 Đã hoàn

thành

3 Trường Mầm non Ánh Dương (điểm chính), xã Đắk Ruồng;
hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 28-

22/01/2021 540 540 540 540 516 516 95,49 Đã hoàn
thành

4 Sửa chữa nâng cấp tuyến đường ĐH21 (đoạn từ cầu bê tông
thôn 6 Tân Lập đi thôn 14 xã Đăk Ruồng) Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 40-

13/01/2020 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 100,00 Đã hoàn
thành
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5 Cầu bê tông đi thôn 6 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 365-
20/8/2020 21.750 790 790 790 790 790 100,00 Đã hoàn

thành

6 Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Ruồng Hạng mục: Nhà làm việc
công an xã đội Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 238-

10/6/2021 994 994 857 600 183 74 851 600 183 68 99,29 Đã hoàn
thành

8 Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Lập; hạng mục: Cổng tường rào Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 582-
14/12/2021 746 746 747 747 741 741 99,20 Đã hoàn

thành

9 Trường Mầm non Ánh Dương (điểm chính), xã Đăk Ruồng;
hạng mục: Sửa chữa bếp ăn một chiều và các hạng mục phụ trợ Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 69-

21/02/2022 350 350 350 350 344 344 98,24 Đã hoàn
thành

10 Đường bê tông vào khu thể thao Trung tâm xã Đăk Tờ Re Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 252-
16/11/2022 200 200 200 200 197 197 98,53 Đã hoàn

thành

11 Sân thể thao Trung tâm xã Đăk Tờ Re Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 1256-
18/11/2022 70 70 70 70 70 70 99,86 Đã hoàn

thành

12
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (điểm chính) xã Đăk Ruồng,

huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa dãy nhà học 04 phòng, làm mới
tường rào và các hạng mục phụ trợ

Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 72-
22/02/2022 650 650 650 650 625 625 96,15 Đã hoàn

thành

13 Xây mới phòng họp Huyện ủy Kon Rẫy Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 102-
11/3/2022 4.028 4.028 4.028 4.028 4.019 4.019 99,78 Đã hoàn

thành

14 Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Tờ Re Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 774-
4/8/2022 600 600 600 600 588 588 97,98 Đã hoàn

thành

15 Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 773-
4/8/2022 600 600 600 600 588 588 98,01 Đã hoàn

thành

16
Trường Mầm non Hoạ Mi (điểm trường Thôn Đak Puih), xã

Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; hạng mục: Xây mới nhà học 02
phòng và các hạng mục phụ trợ

Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 1033-
29/9/2022 1.800 1.800 405 405 306 306 75,66 Đã hoàn

thành

17

Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác QLNN vầ
đất đai gắn với thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp
GCNQSDĐ và XDCSDLĐC trên địa bàn xã Đăk Tờ Re, huyện
Kon Rẫy

Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 1331-
06/12/2022 550 550 516 - 516 516 516 100,00 Đã hoàn

thành

19 Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè khu vực Quảng
trường Trung tâm huyện (Kon Brai) Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 640-

27/6/2022 1.200 1.200 1.200 - 1.200 1.185 1.185 98,73 Đã hoàn
thành

20 Nâng cấp, cải tạo khuôn viên Trụ sở Huyện uỷ Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 644-
27/6/2022 1.000 1.000 1.000 1.000 994 994 99,41 Đã hoàn

thành

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm thực

hiện theo quyết
định đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết
định đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Giải ngân đến 31/10/2025

Tỷ lệ giải
ngân đến

31/10/2025
Ghi chú

Tổng số (các
nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (các
nguồn vốn)

Trong đó:

Số Quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT
Trong đó:
Ngân sách

ĐP

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)
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21 Nâng cấp, sửa chữa Hội trường tạm UBND huyện Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 638-
24/6/2022 411 411 411 411 409 409 99,49 Đã hoàn

thành

22 Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 634-
6/7/2023 800 800 800 800 793 793 99,16 Đã hoàn

thành

25 Nâng cấp, Sửa chữa Trường mầm non Hoa Hồng, điểm thôn
Thôn Đăk ơ Nglăng, xã ĐăK Tờ Re Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 483-

19/05/2023 1.050 1.050 1.050 - 1.050 1.043 1.043 99,33 Đã hoàn
thành

26 Nâng cấp vỉa hè, cạnh UBMT tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy
và gia cố mái ta luy quảng trường trung tâm huyện Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 484-

19/05/2023 500 500 500 - 500 497 497 99,34 Đã hoàn
thành

27 Nước sinh hoạt: Trương Mầm non Ánh Dương xã Đăk Ruồng
và Trường Tiểu học xã Tân Lập Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng,

xã Tân Lập
486-

19/05/2023 550 550 349 - 349 335 335 96,16 Đã hoàn
thành

28 Cấp điện phục vụ Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao tại
huyện Kon Rẫy của Công ty cổ phần Tập đoàn TH Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng,

xã Đăk Tơ Lung
681-

24/7/2023 2.600 2.600 2.375 - 2.375 2.375 2.375 100,00 Đã hoàn
thành

29  Điện chiếu sáng công lộ thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập và xã
Đăk Ruồng Phòng Kinh tế

Thị trấn Đăk
Rve, xã Đăk

Ruồng, xã Tân
Lập

682-
24/7/2023 2.000 2.000 2.000 - 2.000 1.999 1.999 99,95 Đã hoàn

thành

30 Xây dựng công trình: Cổng chào các thôn Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 954-
26/10/2023 144 144 120 - 120 120 120 100,00 Đã hoàn

thành

31 Dự án tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng chiến thắng Kon Braih Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 498;
09/11/2024 4.000 4.000 4.000 2.000 1.000 1.000 4.000 955 1.000 1.000 100,00 Đã hoàn

thành

32
Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm thôn 4), xã Đăk Tờ Re,

huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước
và các hạng mục phụ trợ

Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 328-
15/04/2024 150 150 150 150 150 150 99,96 Đã hoàn

thành

33
 Trường Tiểu học KaPaKoLong (điểm chính), xã Đăk Tờ Re,

huyện Kon Rẫy; HM: Xây mới nhà học 02 phòng và các hạng
mục phụ trợ;

Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 330-
25/04/2024 850 850 850 850 848 848 99,81 Đã hoàn

thành

34 Công trình nước sinh hoạt Kon Bưu, thôn 4, xã Tân Lập Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 526-
02/07/2024 800 800 800 800 785 785 98,15 Đã hoàn

thành

35 Sửa chữa Trụ sở Khối mặt trận đoàn thể huyện Kon Rẫy Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 449-
04/6/2024 657 657 657 657 657 657 99,97 Đã hoàn

thành

37 Hỗ trợ máy móc (Máy sao, máy vò, máy sấy khô (dùng điện),
máy hút chân không) Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 607-

01/08/2024 230 230 230 230 226 226 98,08 Đã hoàn
thành

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm thực

hiện theo quyết
định đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết
định đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Giải ngân đến 31/10/2025

Tỷ lệ giải
ngân đến

31/10/2025
Ghi chú

Tổng số (các
nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (các
nguồn vốn)

Trong đó:

Số Quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT
Trong đó:
Ngân sách

ĐP

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)
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38 Cải tạo, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã
Đăk Ruồng Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 581-

29/7/2024 2.797 2.797 2.797 - 2.797 2.781 2.781 99,43 Đã hoàn
thành

39 Sửa chữa trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Tờ Re Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 497-
4/11/2024 400 400 400 - 400 395 395 98,86 Đã hoàn

thành

40 Sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng xã Đăk Tờ Re Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 495-
4/11/2024 830 830 830 - 830 822 822 99,04 Đã hoàn

thành

41
Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm thôn 4), xã Đăk Tờ Re,

huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Làm mới sân bê tông + Hệ thống cấp
nước và các hạng mục phụ trợ

Phòng Kinh tế Xã Đăk Tờ Re 37-
10/02/2025 400 400 400 400 397 397 99,31 Đã hoàn

thành

42 Sửa chữa Hội trường trung tâm huyện Kon Rẫy Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 495;
04/11/2024 2.310 2.310 2.046 2.046 1.987 1.987 97,11 Đã hoàn

thành

43 Nâng cấp các tuyến đường quy hoạch dân cư (Khu Lâm viên),
xã Tân Lập Phòng Kinh tế Xã Tân Lập 35-

10/02/2025 1.100 1.100 1.100 1.100 1.083 1.083 98,42 Đã hoàn
thành

45 Nâng cấp Đường vào Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Kon
Rẫy. Hạng mục: Mặt đường và bó vỉa Phòng Kinh tế Xã Đăk Ruồng 36-

10/02/2025 4.613 4.613 4.613 2.500 2.113 4.590 2.500 2.090 99,51 Đã hoàn
thành

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm thực

hiện theo quyết
định đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết
định đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Giải ngân đến 31/10/2025

Tỷ lệ giải
ngân đến

31/10/2025
Ghi chú

Tổng số (các
nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (các
nguồn vốn)

Trong đó:

Số Quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT
Trong đó:
Ngân sách

ĐP

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)
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Phụ lục 02
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày        tháng        năm 2025 của UBND xã Kon Braih)
ĐVT: Triệu đồng

TT TÊN DỰ ÁN Nhóm
dự án

Nhóm dự
án (Luật
sửa đổi)

Địa điểm
xây dựng

Năng lực
thiết kế Mục tiêu đầu tư

Thời
gian
thực
hiện

Khái toán tổng mức đầu tư Dự kiến kế hoạch đầu tư công giai
đoạn 2026 - 2030 Ghi

chúTổng mức
đầu tư

Trong đó
Tổng số

Trong đó

NSTW NS tỉnh NSTW NS tỉnh

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19
TỔNG CỘNG 1.190.000 1.071.000 119.000 1.190.000 1.071.000 119.000

A GIAO THÔNG 750.000 675.000 75.000 750.000 675.000 75.000

1 Đường giao thông  phía Nam xã Kon Braih
(dự án đường cứu hộ, cứu nạn) B B Xã Kon

Braih

Cấp công trình:
Cấp III; Cấp

đường: CấpV miền
núi

Khai thác quỹ đất,
phát triển KTXH 2026-2030 350.000 315.000 35.000 350.000 315.000 35.000

2

Cầu qua sông Đăk Snghe và đường dẫn 02
đầu cầu, xã Kon Braih (Trung tâm Hành
chính  - Chính trị đi khu Trung tâm văn hoá
thể dục, thể thao-Y tế và Dân cư phía bắc)

C C Xã Kon
Braih

Cấp công trình:
Cấp III

Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 150.000 135.000 15.000 150.000 135.000 15.000

3
Cầu qua sông Đăk Bla và đường dẫn 02

đầu cầu đi khu dân cư thôn Tam Sơn, xã
Kon Braih

C C Xã Kon
Braih

Cấp công trình:
Cấp III

Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 100.000 90.000 10.000 100.000 90.000 10.000

4
Cầu qua sông Đăk Snghé và đường dẫn 02

đầu cầu xã Kon Braih (Khu Hành chính  -
chính trị đi cụm công nghiệp)

C C Xã Kon
Braih

Cấp công trình:
Cấp III

Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 150.000 135.000 15.000 150.000 135.000 15.000

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 40.000 36.000 4.000 40.000 36.000 4.000

5 Trường Trung học cơ sở Đăk Tờ Re (thôn
Kon Dơ Xing) C C Xã Kon

Braih
Cấp công trình:

Cấp III
Hoàn thiện mạng

lưới giáo dục 2026-2030 40.000 36.000 4.000 40.000 36.000 4.000

C VĂN HÓA, THỂ DỤC, THỂ THAO 50.000 45.000 5.000 50.000 45.000 5.000

6 Sân vận động Xã Kon Braih C C Xã Kon
Braih

Cấp công trình:
Cấp III

Đáp ứng nhu cầu
văn hóa, thể thao 2026-2030 50.000 45.000 5.000 50.000 45.000 5.000

D NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 350.000 315.000 35.000 350.000 315.000 35.000

7 Khắc phục sạt lở sông Đăk Snghé (đoạn nối
tiếp) B B Xã Kon

Braih

Công trình nông
nghiệp và Phát

triển nông
thôn cấp IV

Đảm bảo an toàn và
đất sản xuất cho dân

cư; hoàn chỉnh cơ
sở hạ tầng theo quy

hoạch, thúc đẩy
phát triển KTXH

2026-2030 350.000 315.000 35.000 350.000 315.000 35.000
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Phụ lục 02
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)
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Phụ lục 03
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày        tháng        năm 2025 của UBND xã Kon Braih)
ĐVT: Triệu đồng

TT TÊN DỰ ÁN Đơn vị
đề xuất

Nhóm
dự án

Nhóm
dự án
(Luật
sửa
đổi)

Địa điểm
xây dựng

Năng lực
thiết kế Sự cần thiết đầu tư

Dự kiến
thời
gian
TH

Khái toán tổng mức đầu tư Dự kiến kế
hoạch giai

đoạn 2026 -
2030

Ghi chúSố
Quyết
định

Tổng mức
đầu tư

Trong đó

NSTW NS tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14
TỔNG CỘNG 511.600 0 511.600 511.600

A GIAO THÔNG 351.600 0 351.600 351.600

1 Đường giao thông trung tâm  xã Kon Braih  (Khu Thương mại
- Giáo dục va ̀Dân cư Phía Tây)

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih

Cấp công trình giao
thông: Cấp III; Cấp

đường: đường phân khu
vực; L=2,23km

Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 150.000 0 150.000 150.000

Đã thống nhất chủ
trương đầu tư tại Nghị

quyết số 33/NQ-
HĐND ngày

09/07/2021 của
HĐND tỉnh Kon Tum

2 Đường giao thông trung tâm xã Kon Braih (Khu Chính trị -
Hành chính)

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih

Cấp công trình giao
thông: Đường phận khu
vực; Cấp công trình cấp

III

Khai thác quỹ đất,
phát triển KTXH 2026-2030 70.000 0 70.000 70.000

3 Vỉa hè và hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính -
chính trị xã Kon Braih

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình giao thông,
cấp III

Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 6.000 0 6.000 6.000

4
Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ khu vực phía Tây thị trấn huyện lỵ Kon
Rẫy

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih
Cấp công trình giao

thông:  Cấp công trình
cấp III

Khai thác quỹ đất,
phát triển KTXH 2026-2030 80.000 0 80.000 80.000

5 Hệ thống an toàn giao thông các tuyến đường Khu trung tâm
Hành chính - Chính trị xã Kon Braih

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Hoàn thiện đồng bộ
CSHT 2026-2030 3.000 0 3.000 3.000

6 Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến N3 khu trung tâm
hành chính - Chính trị xã Kon Braih L=314,45m

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 2.500 0 2.500 2.500

7 Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến N4 khu trung tâm
hành chính - Chính trị  xã Kon Braih L=572m

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 3.500 0 3.500 3.500

8 Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến D1 khu trung tâm
hành chính - Chính trị  xã Kon Braih  L=325,7m

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 3.500 0 3.500 3.500

9
Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến D2 khu trung tâm
hành chính - Chính trị  xã Kon Braih  L=193,6m (đoạn từ N4
đến QL24)

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 2.000 0 2.000 2.000

10
Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến D3 khu trung tâm
hành chính - Chính trị xã Kon Braih L=343,1m (đoạn từ N4
đến N1)

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 2.500 0 2.500 2.500

11
Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến D4 khu trung tâm
hành chính - Chính trị xã Kon Braih  L=340,4m (đoạn từ N4
đến N1)

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 2.700 0 2.700 2.700

12
Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến D5 khu trung tâm
hành chính - Chính trị  xã Kon Braih  L=252,5m (đoạn từ D4
đến A1)

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 2.500 0 2.500 2.500

13
Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến A1 khu trung tâm
hành chính - Chính trị xã Kon Braih  L=1217,6m (đoạn từ D4
đến A1)

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 8.500 0 8.500 8.500
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14 Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến N1 khu trung tâm
hành chính - Chính trị  xã Kon Braih  L=660,7m

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 4.500 0 4.500 4.500

15 Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến N2 khu trung tâm
hành chính - Chính trị xa Kon Braih L=641,2m

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Cải tạo mỹ quan, vệ
sinh môi trường 2026-2030 3.400 0 3.400 3.400

16 Sửa chữa cầu treo Kon Nu thôn Tam Sơn xã Kon Braih
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 3.000 0 3.000 3.000

17 Sửa chữa cầu treo Thôn Đăk Ơ Nglăng xã Kon Braih
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 1.000 0 1.000 1.000

18 Sửa chữa cầu treo Thôn Kon Rơ Pen xã Kon Braih
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 1.000 0 1.000 1.000

19 Sửa chữa cầu treo Thôn 5 xã Kon Braih
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 1.000 0 1.000 1.000

20 Sửa chữa cầu treo Thôn 6 xã Kon Braih
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình GT cấp IV Khai thác cảnh quan
phát triển KTXH 2026-2030 1.000 0 1.000 1.000

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 31.500 0 31.500 31.500

21 Xây mới và nâng cấp sửa chữa Trường Mầm non Họa Mi
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình cấp III
Đảm bảo cơ sở vật
chất công tác giáo
dục trên địa bàn

2026-2030 10.000 0 10.000 10.000

22 Xây mới phòng học và các hạng mục phụ trợ  rường Tiểu học
Kim Đồng

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình cấp III
Đảm bảo cơ sở vật
chất công tác giáo
dục trên địa bàn

2026-2030 7.000 0 7.000 7.000

23 Xây mới nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu
học Lê Quý Đôn

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình cấp III
Đảm bảo cơ sở vật
chất công tác giáo
dục trên địa bàn

2026-2030 7.000 7.000 7.000

24 Sửa chữa dãy phòng học, khu nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ
trợ Trường THCS Đăk Ruồng

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình cấp III
Đảm bảo cơ sở vật
chất công tác giáo
dục trên địa bàn

2026-2030 3.500 3.500 3.500

25 Xây mới và Trường THCS Đăk Tờ Re và các hạng mục phụ
trợ (thôn Kon Xơm Lũ)

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình cấp III
Đảm bảo cơ sở vật
chất công tác giáo
dục trên địa bàn

2026-2030 3.000 3.000 3.000

26 Sửa chữa, nâng cấp Trường TH Tân Lập và các hạng mục phụ
trợ

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình cấp III
Đảm bảo cơ sở vật
chất công tác giáo
dục trên địa bàn

2026-2030 1.000 1.000 1.000

C HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 2026-2030 14.500 0 14.500 14.500

27 Nâng cấp, sữa chữa, cải tạo khuôn viên trụ sở UBND xã Kon
Braih

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình Hạ tầng kỹ
thuật, cấp IV

Đảm bảo cơ sở vật
chất làm việc cho

CNCC
2026-2030 4.000 0 4.000 4.000

28 Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng uỷ xã Kon Braih và
các hạng mục phụ trợ

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình cấp III
Đảm bảo cơ sở vật
chất làm việc cho

CNCC
2026-2030 4.000 0 4.000 4.000

29 Sửa chữa nhà văn hóa xã Kon Braih và các hạng mục phụ trợ
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Quản lý đầu tư, phát
triển

Đảm bảo cơ sở vật
chất làm việc cho

CNCC
2026-2030 2.000 2.000 2.000

30 Quy hoạch chung xã Kon Braih
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Quản lý đầu tư, phát
triển

Phục vụ quản lý nhà
nước về quy hoạch 2026-2030 500 500 500

31 Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBMTTQVN xã Kon Braih.
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình cấp III
Đảm bảo cơ sở vật
chất làm việc cho

CNCC
2026-2030 4.000 0 4.000 4.000

D NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 24.000 0 24.000 24.000
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32 Nâng cấp sửa chữa nước sinh hoạt xã Kon Braih
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình Hạ tầng kỹ
thuật, cấp III

Đảm bảo cấp nước
sinh hoạt cho khu

vực dân cư thúc đẩy
phát triển KTXH

2026-2030 12.000 0 12.000 12.000

33 Xây dựng mới công trình nước sinh hoạt tại các thôn trên địa
bàn xã Kon Braih

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Công trình Hạ tầng kỹ
thuật, cấp IV (02 cụm)

Đảm bảo cấp nước
sinh hoạt cho khu

vực dân cư thúc đẩy
phát triển KTXH

2026-2030 12.000 0 12.000 12.000

E THƯƠNG MẠI, CỤM CÔNG NGHIỆP 90.000 0 90.000 90.000

34 Chợ Trung tâm xã Kon Braih
UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih Chợ hạng 3 Đáp ứng nhu cầu
mua bán trên địa bàn 2026-2030 20.000 0 20.000 20.000

35 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Kon Braih (Thực
hiện theo Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 15/03/2024)

UBND
xã Kon
Braih

C C Xã Kon Braih
Công trình giao thông
III và Công trình Hạ
tầng kỹ thuật, cấp III

Phát triển sản xuất
theo quy hoạch 2026-2030 70.000 0 70.000 70.000
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